BÀI ĐỌC 1- KHỐI 3
I. NỘI DUNG ĐỌC THÀNH TIẾNG (4 ĐIỂM): Trong đó
1. Kiểm tra học sinh đọc thành tiếng các bài bắt thăm: (3 điểm) 
CÂU CHUYỆN VỀ MẸ NGỖNG

     Một hôm, ngỗng mẹ dẫn đàn con vàng ươm của mình dạo chơi. Đàn ngỗng con bắt đầu tản ra khắp đồng cỏ. Đúng lúc đó những hạt mưa đá to từ trên trời rào rào đổ xuống. Bầy ngỗng con chạy đến bên mẹ. Ngỗng mẹ dang đôi cánh che phủ đàn con của mình. Dưới cánh mẹ, ngỗng con cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Rồi tất cả trở lại yên lặng. Những chú ngỗng ngay lập tức nằng nặc đòi: “Mẹ thả chúng con ra đi, mẹ ơi!” Ngỗng mẹ khẽ nâng đôi cánh lên và đàn ngỗng con chạy ùa ra bãi cỏ. Chúng đã nhìn thấy đôi cánh ướt đẫm, lông rụng tả tơi của mẹ. Nhưng kìa, ánh sáng, bãi cỏ, những chú cánh cam, những con ong mật đã khiến chúng quên cả hỏi mẹ xem có chuyện gì. Duy chỉ có một chú ngỗng bé bỏng, yếu ớt nhất chạy đến bên mẹ và hỏi: “Sao cánh mẹ lại rách như thế này?” Ngỗng mẹ khẽ trả lời: “Mọi việc điều tốt đẹp con ạ!” Đàn ngỗng con lại tản ra trên bãi cỏ và ngỗng mẹ cảm thấy hạnh phúc.

2. Trả lời được 1 trong 2 câu hỏi: (1 điểm)   

Câu 1: Dưới cánh mẹ, ngỗng con cảm thấy thế nào?
Câu 2: Vì sao ngỗng mẹ cảm thấy hạnh phúc?
BÀI ĐỌC 2 - KHỐI 3
I. NỘI DUNG ĐỌC THÀNH TIẾNG (4 ĐIỂM): Trong đó
1. Kiểm tra học sinh đọc thành tiếng các bài bắt thăm: (3 điểm) 
CON GẤU ĐÃ NÓI GÌ VỚI ANH

Một hôm, hai người bạn đang đi trong rừng. Bỗng nhiên họ thấy có một con gấu to đi tới. Một người liền chạy trốn ngay, anh ta trèo lên cây nấp. Người còn lại không chạy kịp, anh ta phải đối mặt với con gấu đang đến gần. Anh ta đành nằm xuống, nín thở giả vờ chết. Con gấu lại gần và ngửi vào mặt anh ta, nhưng thấy anh như chết rồi nên nó bỏ đi, không làm hại anh ta.
Khi con gấu đã bỏ đi xa, người bạn ở trên cây tụt xuống. Anh ta hỏi bạn:
- Con gấu nói thầm gì vào tai bạn đấy?
Người kia nghiêm trang trả lời:
- Nó đã cho tôi một lời khuyên: đừng bao giờ đồng hành cùng một người bỏ rơi anh trong lúc hoạn nạn.
Người kia xấu hổ quá, xin lỗi bạn vì mình đã bỏ bạn lại chạy trốn.

2. Trả lời được 1 trong 2 câu hỏi: (1 điểm)   
Câu 1: Khi gặp gấu to hai người bạn đã làm gì?
Câu 2: Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?
BÀI ĐỌC 3- KHỐI 3
I. NỘI DUNG ĐỌC THÀNH TIẾNG (4 ĐIỂM): Trong đó
1. Kiểm tra học sinh đọc thành tiếng các bài bắt thăm: (3 điểm) 
NHỚ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC
Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường.

Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.

Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và đầy gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.

Cũng như tôi, mấy cậu học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám nhìn một nửa hay dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim con đứng trên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những người học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ.
2. Trả lời được 1 trong 2 câu hỏi: (1 điểm)                                                         
Câu 1: Bạn nhỏ đi học khi nào?
Câu 2: Buổi đầu đi học, bạn nhỏ cảm thấy thế nào?
BÀI ĐỌC 4- KHỐI 3
I. NỘI DUNG ĐỌC THÀNH TIẾNG ( 4 ĐIỂM): Trong đó
1. Kiểm tra học sinh đọc thành tiếng các bài bắt thăm: (3 điểm) 
CHA SẼ LUÔN Ở BÊN CON

Một trận động đất lớn xảy ra. Chỉ trong vòng 4 phút, nó đã san bằng thành phố. Giữa cơn hỗn loạn đó, một người cha chạy vội đến trường học của con. Ông bàng hoàng, lặng đi vì ngôi trường chỉ còn là một đống gạch vụn. Rồi ông nhớ lại lời hứa với con: “Dù có chuyện gì xảy ra, cha cũng sẽ luôn ở bên con.”
Ông cố nhớ lại vị trí lớp học của con, chạy đến đó và ra sức đào bới. Mọi người kéo ông ra và an ủi:

- Muộn quá rồi! Bác không làm được gì nữa đâu!

Nhưng với ai, ông cũng chỉ có một câu hỏi: “Bác có giúp tôi không?”, rồi tiếp tục đào bới. Nhiều người bắt đầu đào bới cùng ông.

Nhiều giờ trôi qua. Đến khi lật một mảng tường lớn lên, người cha bỗng nghe thấy tiếng con trai. Mừng quá, ông gọi to tên cậu bé. Có tiếng đáp lại: “Cha ơi, con ở đây!”. Mọi người cùng ào đến. Bức tường đổ đã tạo ra một khoảng trống nhỏ nên bọn trẻ còn sống.

Bọn trẻ được cứu thoát. Cậu con trai ôm chầm lấy cha:

- Cha ơi! Con đã bảo các bạn là nhất định cha sẽ cứu con và các bạn mà! 

2. Trả lời được 1 trong 2 câu hỏi: (1 điểm)   






Câu 1: Khi nhìn thấy ngôi trường sau trận động đất, người cha thế nào?
Câu 2: Vì sao người cha đã cứu được con và các bạn?
BÀI ĐỌC 5- KHỐI 3
I. NỘI DUNG ĐỌC THÀNH TIẾNG ( 4 ĐIỂM): Trong đó
1. Kiểm tra học sinh đọc thành tiếng các bài bắt thăm: (3 điểm) 
KIẾN MẸ VÀ KIẾN CON

 
Kiến là một gia đình lớn, Kiến Mẹ có chín nghìn bảy trăm con. Tối nào, Kiến Mẹ cũng tất bật trong phòng ngủ của đàn con để vỗ về và thơm từng đứa:

- Chúc con ngủ ngon! Mẹ yêu con.

Suốt đêm, Kiến Mẹ không hề chợp mắt để hôn đàn con. Nhưng cho đến lúc mặt trời mọc, lũ kiến con vẫn chưa được mẹ thơm hết lượt.

 
 Vì thương Kiến Mẹ vất vả, bác Cú Mèo đã nghĩ ra một cách. Buổi tối, đến giờ đi ngủ, tất cả lũ kiến con đều lên giường nằm trên những chiếc đệm xinh xinh. Kiến Mẹ đến thơm má chú kiến con nằm ở hàng đầu tiên. Sau khi được mẹ thơm, chú kiến này quay sang thơm vào má kiến con bên cạnh và thầm thì:

 - Mẹ gửi một cái hôn cho em đấy!

Cứ thế lần lượt các kiến con hôn truyền nhau và nhờ thế Kiến Mẹ có thể chợp mắt mà vẫn âu yếm được cả đàn con.

2. Trả lời được 1 trong 2 câu hỏi: (1 điểm)     

Câu 1: Bác Cú Mèo đã nghĩ ra cách gì giúp Kiến Mẹ?
Câu 2: Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?
BÀI ĐỌC 6- KHỐI 3
I. NỘI DUNG ĐỌC THÀNH TIẾNG (4 ĐIỂM): Trong đó
1. Kiểm tra học sinh đọc thành tiếng các bài bắt thăm: (3 điểm) 
BÀI HỌC QUÝ

Trong khu rừng kia, Sẻ và Chích chơi với nhau rất thân. Một hôm, Sẻ nhận được món quà bà ngoại gửi đến. Đó là chiếc hộp đựng toàn hạt kê. Sẻ không hề nói với bạn một lời nào vào về món quà quá lớn ấy cả. “Nếu cho cả Chích nữa thì chẳng còn là bao nhiêu!” - Sẻ thầm nghĩ. Thế là hằng ngày, Sẻ ở trong tổ ăn hạt kê một mình. Ăn hết, chú ta quẳng hộp đi. Những hạt kê còn sót lại văng ra khỏi hộp. Cô gió đưa chúng đến một đám cỏ xanh dưới một gốc cây xa lạ. 

Chích đi kiếm mồi, tìm được những hạt cây ngon lành ấy, bèn gói lại cẩn thận vào chiếc lá, rồi mừng rỡ chạy đi tìm người bạn thân thiết của mình. Vừa gặp Sẻ, Chích đã reo lên:

           - Chào bạn Sẻ thân mến! Mình vừa kiếm được 10 hạt kê rất ngon! Đây này, chúng mình chia đôi: cậu năm hạt, mình năm hạt.

          - Chia làm gì cơ chứ? Không cần đâu! – Sẻ lắc lắc chiếc mỏ xinh xắn của mình, tỏ ý không thích. – Ai kiếm được thì người ấy ăn!

          - Nhưng mình với cậu là bạn của nhau cơ mà. Đã là bạn thì bất cứ cái gì kiếm được cũng phải chia cho nhau. Lẽ nào cậu không nghĩ như thế?

Nghe Chích nói, Sẻ rất xấu hổ. Thế mà chính Sẻ đã ăn hết cả một hộp kê đầy.

Sẻ cầm nắm hạt kê Chích đưa, ngượng nghịu nói:

         - Mình rất cảm ơn cậu, cậu đã cho mình những hạt kê ngon lành này, còn cho mình một bài học quý về tình bạn.

2. Trả lời được 1 trong 2 câu hỏi: (1 điểm)     

Câu 1: Chích đã làm gì khi tìm được những hạt kê?
Câu 2: Vì sao Sẻ cảm thấy xấu hổ?
BÀI ĐỌC 7- KHỐI 3

I. NỘI DUNG ĐỌC THÀNH TIẾNG (4 ĐIỂM): Trong đó

1. Kiểm tra học sinh đọc thành tiếng các bài bắt thăm: (3 điểm) 

LỜI KHUYÊN CỦA BỐ

Con yêu quý của bố
Học quả là khó khăn gian khổ. Bố muốn con đến trường với lòng hăng say và niềm phấn khởi. Con hãy nghĩ đến những người thợ, tối tối đến trường sau một ngày lao động vất vả. Cả đến những người lính vừa ở thao trường về là ngồi ngay vào bàn đọc đọc, viết viết. Con hãy nghĩ đến các em nhỏ bị câm hoặc điếc mà vẫn thích đi học ...
Con hãy tưởng tượng mà xem, nếu phong trào học tập ấy bị ngừng lại thì nhân loại sẽ chìm đắm trong cảnh ngu dốt, trong sự dã man.
Hãy can đảm lên, hỡi người chiến sĩ của đạo quân vĩ đại kia! Sách vở của con là vũ khí, lớp học của con là chiến trường! Hãy coi sự ngu dốt là thù địch. Bố tin rằng con luôn luôn cố gắng và sẽ không bao giờ là người lính hèn nhát trên mặt trận đầy gian khổ ấy.
2. Trả lời được 1 trong 2 câu hỏi: (1 điểm)     

Câu 1: Người bố khuyên con nghĩ đến tấm gương học tập của những ai?
Câu 2: Người bố mong con mình là người “chiến sĩ” có những phẩm chất gì?
BÀI ĐỌC 8 - KHỐI 3

I. NỘI DUNG ĐỌC THÀNH TIẾNG (4 ĐIỂM): Trong đó

1. Kiểm tra học sinh đọc thành tiếng các bài bắt thăm: (3 điểm) 
NHỮNG CÁNH BƯỚM BÊN BỜ SÔNG

Ngoài giờ học, chúng tôi tha thẩn bên bờ sông bắt bướm. Chao ôi, những con bướm đủ hình dáng, đủ màu sắc. Con xanh biếc pha đen như nhung bay nhanh loang loáng. Con vàng sẫm, nhiều hình mặt nguyệt, ven cánh có răng cưa, lượn lờ như trôi trong nắng. Con bướm quạ to bằng hai bàn tay người lớn, màu nâu xỉn, có hình đôi mắt tròn, vẻ dữ tợn. Bướm trắng bay theo đàn líu ríu như hoa nắng. Loại bướm nhỏ đen kịt, là là theo chiều gió, hệt như tàn than của những đám đốt nương. Còn lũ bướm vàng tươi xinh của những vườn rau thì rụt rè, nhút nhát, chẳng bao giờ dám bay ra đến bờ sông. Chúng cứ quấn quýt quanh màu vàng hoa cải và quanh những con đông tây xanh mọng nằm chờ đến lượt mình hóa bướm vàng.

2. Trả lời được 1 trong 2 câu hỏi: (1 điểm)     

Câu 1: Những con bướm bên bờ sông được miêu tả như thế nào?
Câu 2: Bướm vàng được hóa bởi con gì?
BÀI ĐỌC 9 - KHỐI 3

I. NỘI DUNG ĐỌC THÀNH TIẾNG (4 ĐIỂM): Trong đó

1. Kiểm tra học sinh đọc thành tiếng các bài bắt thăm: (3 điểm) 
TÌNH BẠN
Tối hôm ấy, mẹ đi vắng, dặn Cún trông nhà không được đi đâu. Chợt Cún nghe có tiếng kêu ngoài sân:

- Cứu tôi với!

Thì ra Cáo già đã tóm được Gà con tội nghiệp.

Cún con sợ Cáo nhưng lại rất thương Gà con. Cún nảy ra một kế. Cậu đội mũ sư tử lên đầu rồi hùng dũng tiến ra sân. Cáo già trông thấy hoảng quá, buông ngay Gà con để chạy thoát thân. Móng vuốt của Cáo cào làm Gà con bị thương. Cún liền ôm Gà con, vượt đường xa, vượt đêm tối, chạy một mạch đến nhà bác sĩ Dê núi. Bác sĩ nhanh chóng băng bó vết thương cho Gà con. Gà con run rẩy vì lạnh và đau, Cún liền cởi áo của mình ra đắp cho bạn. Thế là Gà con được cứu sống. Về nhà, Cún kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ liền xoa đầu Cún, khen:

- Con đúng là Cún con dũng cảm! Mẹ rất tự hào về con!

2. Trả lời được 1 trong 2 câu hỏi: (1 điểm)     

Câu 1: Vì sao Cáo già lại bỏ Gà con lại và chạy thoát thân?
Câu 2: Thấy Gà con bị thương, Cún con đã làm những gì để cứu bạn?
BÀI ĐỌC 10 - KHỐI 3

I. NỘI DUNG ĐỌC THÀNH TIẾNG (4 ĐIỂM): Trong đó

1. Kiểm tra học sinh đọc thành tiếng các bài bắt thăm: (3 điểm) 
BÀI HỌC ĐẦU TIÊN CỦA GẤU CON
Chủ nhật, Gấu con xin mẹ ra đường chơi. Gấu mẹ dặn:

- Con chơi ngoan nhé. Nếu làm sai điều gì, con phải xin lỗi. Được ai giúp đỡ thì con phải cảm ơn.

Gấu con mải nghe Sơn Ca hót nên va phải bạn Sóc khiến giỏ nấm văng ra đất. Gấu con vội vàng khoanh tay và nói cảm ơn làm Sóc rất ngạc nhiên.

Mải nhìn Khỉ mẹ ngồi chải lông nên Gấu con bị rơi xuống hố sâu. Gấu con sợ quá kêu to:

- Cứu tôi với!

Bác Voi ở đâu đi tới liền đưa vòi xuống

hố, nhấc bổng Gấu con lên. Gấu con luôn miệng:

- Cháu xin lỗi bác Voi!

Về nhà, Gấu con kể lại chuyện cho mẹ nghe. Gấu mẹ ôn tồn giảng giải:

- Con nói như vậy là sai rồi. Khi làm đổ nấm của bạn Sóc, con phải xin lỗi. Còn khi bác Voi cứu con, con phải cảm ơn.

2. Trả lời được 1 trong 2 câu hỏi: (1 điểm)     

Câu 1: Trước khi Gấu con đi chơi, Gấu mẹ đã dặn điều gì?
Câu 2:  Vì sao Gấu mẹ lại bảo Gấu con phải nói lời cảm ơn bác Voi chứ không phải nói lời xin lỗi?
